	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: 59/2010/QĐ-UBND
	Vinh, ngày 12 tháng 8 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO ĐỐI VỚI CÁC XÃ CÓ TỶ LỆ HỘ NGHÈO TỪ 30% TRỞ LÊN NGOÀI NGHỊ QUYẾT 30a/2008/NQ-CP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2015
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;
Căn cứ Nghị quyết số 319/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn tỉnh đến năm 2015;
Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1387/TTr-LĐTBXH ngày 11/8/2010,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2015, với các nội dung chủ yếu như sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH

1. Phạm vi áp dụng

Gồm 42 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên (sau đây gọi tắt là 42 xã nghèo) theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng cho giai đoạn 2006-2010 và số liệu thống kê kết quả rà soát hộ nghèo năm 2009 (Ngoài các xã thuộc 3 huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong- Có danh sách kèm theo).

2. Đối tượng điều chỉnh

- Hộ gia đình và người lao động sinh sống trên địa bàn 42 xã nghèo. Trong đó ưu tiên hộ nghèo, hộ gia đình có công với cách mạng.

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn 42 xã.

II. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Các xã, hộ gia đình, người lao động sinh sống trên địa bàn xã và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn 42 xã nghèo nêu trên được hưởng các chính sách hỗ trợ sau:

1. Chính sách hỗ trợ hộ gia đình được giao chăm sóc, bảo vệ rừng 

Hộ gia đình được giao chăm sóc, bảo vệ rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên là rừng sản xuất có trữ lượng giàu, trung bình nhưng đóng cửa rừng) được hưởng tiền chăm sóc, bảo vệ rừng 200.000 đồng/ha/năm.

2. Chính sách giao đất để trồng rừng và giao rừng để sản xuất 

Hộ gia đình được giao đất để trồng rừng và giao rừng sản xuất theo quy hoạch ngoài diện tích đất rừng được giao chăm sóc, bảo vệ được hỗ trợ lần đầu giống cây lâm nghiệp trồng rừng sản xuất với mức 01 triệu đồng/ha.

3. Chính sách hỗ trợ khai hoang, phục hóa

Đối với diện tích đất chưa sử dụng có khả năng khai thác thông qua khai hoang, phục hoá để sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ 10 triệu đồng/ha khai hoang, 05 triệu đồng/ha phục hoá và được hỗ trợ lần đầu tiền mua giống, vật tư, phân bón để tổ chức sản xuất với mức 01 triệu đồng/ha.

4. Chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động

Hỗ trợ một lần đối với lao động thuộc hộ nghèo đi xuất khẩu lao động các khoản chi phí: học ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết, chi phí khám sức khỏe, làm hộ chiếu, cấp visa với mức tối đa là 3.000.0000 đồng/người; tiền ăn và sinh hoạt phí trong thời gian học với mức 30.000 đồng/người/ngày, tiền ở 200.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tiền ăn, ở tối đa không quá 03 tháng; hỗ trợ tiền tàu xe cả đi và về 1 lần từ nơi cư trú đến nơi đào tạo theo giá cước thực tế của phương tiện vận tải hành khách thông thường nhưng tối đa không quá 200.000 đồng/người.

5. Chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ và thu hút trí thức trẻ về làm việc tại các xã

a) Thực hiện luân chuyển, tăng cường có thời hạn (từ 3 đến 5 năm) đối với cán bộ, công chức ở cơ quan cấp huyện về đảm nhận các chức danh lãnh đạo chủ chốt tại 42 xã nghèo. Quyền lợi của cán bộ, công chức luân chuyển, tăng cường được quy định như sau:

- Được hưởng trợ cấp hàng năm trong thời gian về làm việc tại xã. 
Trong đó, năm thứ nhất trợ cấp: 10 triệu đồng/người, từ năm thứ 2 trở đi: 07 triệu đồng/người/năm.

- Được giữ nguyên lương, phụ cấp chức vụ, các quyền lợi khác (nếu có) và biên chế ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cử đi. Trường hợp địa bàn đến công tác có phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt cao hơn thì được hưởng mức phụ cấp cao hơn. Cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp ngay sau khi hết thời hạn luân chuyển, tăng cường.

- Trong thời gian luân chuyển, tăng cường mà hoàn thành nhiệm vụ thì được xét dự thi nâng ngạch; nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định. Sau thời gian luân chuyển, tăng cường được ưu tiên xem xét, bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo quản lý thích hợp khi cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu.

b) Thực hiện chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ có chuyên môn kỹ thuật về công tác tại 42 xã nghèo. Mỗi xã thu hút từ 3 đến 4 trí thức trẻ tình nguyện, có tuổi đời không quá 30, có trình độ đào tạo đại học; thời hạn từ 2 đến 3 năm. Quyền lợi của cán bộ trí thức trẻ được quy định như sau:

- Được hưởng trợ cấp hàng năm trong thời gian về làm việc tại xã. Trong đó, năm thứ nhất trợ cấp: 10 triệu đồng/người, từ năm thứ 2 trở đi: 05 triệu đồng/người/năm.

- Trong thời gian công tác tại xã được hưởng chế độ làm việc theo hợp đồng lao động; với mức tiền công hàng tháng tương đương mức lương (bao gồm cả phụ cấp) của cán bộ, công chức xã có cùng trình độ và thâm niên công tác; được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; được bố trí chỗ ở và nơi làm việc, phương tiện làm việc; được thanh toán tiền tàu xe đi và về trong các kỳ nghỉ lễ, tết hàng năm theo quy định. Được cộng điểm ưu tiên khi thi tuyển vào công chức, viên chức theo quy định; khi được tuyển dụng vào công chức, viên chức nhà nước thì không phải hưởng chế độ tiền lương tập sự và được nâng lương lần đầu sớm hơn quy định hiện hành 12 tháng.

6. Chính sách khuyến khích đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn 42 xã nghèo

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn các xã nghèo được hưởng các chính sách hỗ trợ sau:

- Được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội; mức vay tối đa 500 triệu đồng/dự án sản xuất kinh doanh.

- Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thu hút lao động chưa qua đào tạo của các xã nghèo vào làm việc ổn định, lâu dài, có tham gia bảo hiểm xã hội, nếu có nhu cầu đào tạo tại chỗ hoặc gửi đi đào tạo tại các cơ sở dạy nghề được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề ngắn hạn theo chính sách quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

III. CƠ CHẾ THỰC HIỆN

1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định mức trích ngân sách tỉnh hỗ trợ các chính sách trên phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh hàng năm và cả giai đoạn.

2. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu giảm nghèo của các xã đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, UBND các xã lập dự toán ngân sách chi tiết theo từng chính sách trình UBND huyện phê duyệt gửi Sở Lao động - TB&XH, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thẩm định dự toán, dự kiến nguồn vốn ngân sách hỗ trợ cho các xã và tổng hợp kết quả gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư tổng hợp đưa vào dự toán ngân sách hàng năm trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Tiếp tục thực hiện các chính sách, dự án hiện hành về hỗ trợ giảm nghèo thuộc các chương trình giảm nghèo của Chính phủ và của tỉnh; ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư cho các xã và các đối tượng thuộc 42 xã nghèo, trong đó tập trung cho việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở thiết yếu, dạy nghề cho lao động nông thôn, khuyến nông, lâm, ngư và khuyến công, vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội....

Trong quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nêu trên, nếu trùng với chính sách khác của Trung ương hoặc chính sách khác của tỉnh đã ban hành thì quy định thực hiện cụ thể như sau:

- Trường hợp trùng với các chính sách của Trung ương: Nếu mức hỗ trợ của Trung ương bằng hoặc cao hơn thì hưởng theo chính sách của Trung ương; nếu mức hỗ trợ của Trung ương thấp hơn thì ngoài phần hỗ trợ của Trung ương, Ngân sách tỉnh cấp bù phần chênh lệch còn thiếu để phù hợp với chính sách này.

- Trường hợp trùng với các chính sách khác của tỉnh đã ban hành nhưng với mức ưu đãi khác nhau thì hưởng theo mức ưu đãi cao nhất.

IV. DỰ KIẾN NGUỒN VỐN THỰC HIỆN

Tổng nguồn vốn thực hiện dự kiến là 85.536,2 triệu đồng, từ ngân sách tỉnh (bình quân hàng năm là 17.107,2 triệu đồng); Trong đó:

Chính sách hỗ trợ nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng: 13.499 triệu đồng; Chính sách giao đất để trồng rừng và giao rừng để sản xuất: 4.972 triệu đồng; Chính sách hỗ trợ khai hoang, phục hóa: 36.532,2 triệu đồng;

Chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động: 13.650 triệu đồng;

Chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ và thu hút trí thức trẻ về làm việc tại các xã: 16.883 triệu đồng.

(Có phụ lục kèm theo)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực các Chương trình giảm nghèo của tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện, theo dõi, tổng hợp đánh giá hiệu quả của các chính sách theo quy định. Chủ trì và trực tiếp quản lý, chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động; chính sách khuyến khích đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn 42 xã nghèo.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động- TB&XH và các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng cơ chế lồng ghép các nguồn vốn thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn 42 xã nghèo; bố trí các nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo hướng ưu tiên và tăng nguồn lực đầu tư cho 42 xã nghèo; Cân đối và phân bổ vốn đầu tư phát triển hỗ trợ theo mục tiêu hàng năm cho các xã trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét, quyết định; Hướng dẫn xây dựng và thẩm định đề án thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên của các huyện trình UBND tỉnh phê duyệt.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động TB&XH cân đối và phân bổ vốn sự nghiệp hỗ trợ theo mục tiêu hàng năm cho các xã trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét, quyết định.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn việc quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn các xã; Ưu tiên bố trí thực hiện chính sách về khuyến nông, khuyến lâm của Chính phủ, kết hợp với nguồn bổ sung theo mục tiêu của tỉnh trên địa bàn các xã một cách có hiệu quả. Trực tiếp quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ giao khoán chăm sóc, bảo vệ rừng; giao đất để trồng rừng và giao rừng sản xuất; khai hoang, phục hóa đất sản xuất nông nghiệp.

5. Sở Nội vụ trực tiếp quản lý, chỉ đạo và phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện chính sách luân chuyển cán bộ và thu hút trí thức trẻ tình nguyện về làm việc tại các xã.

6. Ban dân tộc tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chính sách, dự án thuộc Chương trình 135 giai đoạn II và các chương trình hỗ trợ khác của Chính phủ theo hướng ưu tiên nguồn lực cho 42 xã nghèo thuộc đối tượng thụ hưởng các chính sách hỗ trợ xã đặc biệt khó khăn, hộ nghèo và hộ dân tộc thiểu số khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

7. Sở Xây dựng tiếp tục chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó ưu tiên bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện chính sách về nhà ở cho hộ nghèo ở 42 xã nghèo để đảm bảo hoàn thành trong năm 2011.

8. Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cân đối nguồn vốn, ưu tiên và đáp ứng về vốn vay ưu đãi cho các đối tượng được thụ hưởng theo các chính sách liên quan ở 42 xã nghèo.

9. Các Sở, ban, ngành liên quan trong phạm vi phụ trách và nhiệm vụ được giao chỉ đạo, tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách liên quan theo hướng ưu tiên, tăng nguồn lực cho các xã nghèo thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo.

10. Ủy ban nhân dân các huyện có các xã nghèo, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chung (trừ huyện có 01 xã thì xã lập Ban giảm nghèo cấp xã, UBND huyện đóng vai trò chỉ đạo chung, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của xã). Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn các xã xây dựng Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo; tổng hợp thành Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên của huyện trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức chỉ đạo thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các xã. Định kỳ (quý, 6 tháng, một năm) tổng hợp, báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về Sở Lao động- TB&XH để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

11. Ủy ban nhân dân các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên tiến hành kiện toàn Ban xóa đói giảm nghèo cấp xã để tổ chức thực hiện chính sách này; hàng năm tiến hành xây dựng Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo có sự tham gia của người dân trình UBND huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện;

Thường xuyên điều tra, xác định hộ nghèo, nguyên nhân nghèo đến từng bản, hộ gia đình để xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện Đề án hỗ trợ giảm nghèo tại xã;

Tổ chức để người dân được chủ động trong quá trình thực hiện, người nghèo tham gia quản lý, giám sát các công trình đầu tư xây dựng hạ tầng và các nguồn vốn hỗ trợ trên địa bàn; báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện định kỳ, hàng năm cho Ban chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo cấp huyện.

12. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, các tổ chức chính trị xã hội khác làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân, các nhà từ thiện, các doanh nghiệp hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động hỗ trợ, giúp đỡ các xã và người dân vươn lên thoát nghèo.

13. Các cơ quan Báo, Đài Phát thanh-Truyền hình của tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Nhà nước về hỗ trợ giảm nghèo; đặc biệt là chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên của tỉnh, nhằm tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân; đặc biệt là hộ nghèo, người nghèo tham gia thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo của tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện có các xã nghèo nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Xuân Đường
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DANH SÁCH CÁC XÃ CÓ TỶ LỆ HỘ NGHÈO TỪ 30% TRỞ LÊN CỦA TỈNH NGHỆ AN

(NGOÀI 3 HUYỆN KỲ SƠN, TƯƠNG DƯƠNG VÀ QUẾ PHONG)


Phụ lục số: 01

		STT

		Huyện

		Số xã và tên xã

		Số thôn/ xóm/ bản

		Tổng số hộ

		Số hộ nghèo

		Tỷ lệ hộ nghèo

		Hộ nghèo DTTS

		Số hộ nghèo khó khăn về nhà ở



		

		

		

		

		(Hộ)

		(Hộ)

		(%)

		(Hộ)

		(Hộ)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		1

		Huyện Quỳnh Lưu

		1

		11

		944

		303

		32,10

		175

		30



		

		1

		Tân Thắng

		11

		944

		303

		32,10

		175

		30



		2

		Huyện Thanh Chương

		2

		30

		2.148

		1.959

		91,20

		0

		0



		

		1

		Thanh Sơn

		16

		960

		885

		92,19

		

		



		

		2

		Ngọc Lâm

		14

		1.188

		1.074

		90,40

		

		



		3

		Huyện Anh Sơn

		1

		9

		558

		190

		34,05

		60

		120



		

		1

		Tam Sơn

		9

		558

		190

		34,05

		60

		120



		4

		Huyện Tân Kỳ

		3

		39

		5.077

		1.723

		33,94

		720

		324



		

		1

		Tân Hợp

		9

		944

		308

		32,63

		258

		132



		

		2

		Đồng Văn

		15

		2.522

		889

		35,25

		461

		136



		

		3

		Tân Hương

		15

		1.611

		526

		32,65

		1

		56



		5

		Huyện Nghĩa Đàn

		5

		58

		4.987

		1.831

		36,72

		1.409

		554



		

		1

		Nghĩa Thịnh

		10

		900

		313

		34,78

		141

		44



		

		2

		Nghĩa Mai

		23

		1.491

		549

		36,82

		477

		80



		

		3

		Nghĩa Yên

		14

		1.334

		494

		37,03

		343

		156



		

		4

		Nghĩa Lạc

		6

		632

		224

		35,44

		224

		134



		

		5

		Nghĩa Thọ

		5

		630

		251

		39,84

		224

		140



		6

		Huyện Quỳ Hợp

		10

		114

		9.438

		3.236

		34,29

		2.942

		891



		

		1

		Châu Cường

		11

		1.068

		353

		33,05

		343

		97



		

		2

		Châu Thành

		10

		835

		281

		33,65

		277

		66



		

		3

		Châu Hồng

		11

		801

		296

		36,95

		279

		44



		

		4

		Châu Tiến

		9

		533

		207

		38,84

		186

		60



		

		5

		Châu Thái

		18

		1.547

		510

		32,97

		439

		159



		

		6

		Châu Lý

		15

		1.255

		409

		32,59

		376

		147





		

		7

		Hạ Sơn

		9

		795

		266

		33,46

		266

		46



		

		8

		Châu Lộc

		9

		894

		308

		34,45

		295

		86



		

		9

		Liên Hợp

		6

		419

		134

		31,98

		132

		44



		

		10

		Yên Hợp

		16

		1.291

		472

		36,56

		349

		142



		7

		Huyện Quỳ Châu

		11

		131

		11.585

		4.263

		37,19

		3.611

		891



		

		1

		Châu Hạnh

		20

		1.973

		683

		34,62

		587

		330



		

		2

		Châu Hội

		13

		1.475

		534

		36,20

		425

		191



		

		3

		Châu Bình

		17

		2.177

		858

		39,41

		513

		631



		

		4

		Châu Nga

		6

		415

		180

		43,37

		184

		113



		

		5

		Châu Thắng

		8

		609

		254

		41,71

		250

		112



		

		6

		Châu Tiến

		8

		1.001

		318

		31,77

		250

		198



		

		7

		Châu Bính

		12

		1.030

		321

		31,17

		297

		188



		

		8

		Châu Thuận

		9

		636

		191

		30,03

		191

		47



		

		9

		Châu Phong

		18

		1.300

		513

		39,46

		503

		254



		

		10

		Châu Hoàn

		8

		457

		211

		46,17

		211

		166



		

		11

		Diên Lãm

		12

		512

		200

		39,06

		200

		129



		8

		Huyện Con Cuông

		9

		82

		10.208

		4.232

		41,46

		4.043

		2.374



		

		1

		Môn Sơn

		12

		1.857

		850

		45,77

		828

		565



		

		2

		Lục Dạ

		12

		1.651

		663

		40,16

		647

		449



		

		3

		Châu Khê

		10

		1.291

		460

		35,63

		430

		239



		

		4

		Lạng Khê

		7

		986

		351

		35,60

		337

		120



		

		5

		Cam Lâm

		5

		527

		256

		48,58

		255

		256



		

		6

		Bình Chuẩn

		8

		820

		454

		55,37

		454

		324



		

		7

		Đôn Phục

		7

		780

		285

		36,54

		265

		70



		

		8

		Mậu Đức

		8

		1.123

		431

		38,38

		391

		42



		

		9

		Thạch Ngàn

		13

		1.173

		482

		41,09

		436

		309



		Tổng số

		42

		474

		44.945

		17.737

		39,46

		12.960

		5.184







		Trong đó

		Sự nghiệp

		

		

		10.232,2

		13.650

		16.883



		

		ĐTPT

		13.499

		31.272

		

		

		



		Tổng vốn

		(triệu đồng)

		13.499

		31.272

		10.232,2

		13.650

		16.883



		Chính sách

		Kinh phí để khoán chăm sóc, bảo vệ rừng


quân 64,2 ha/xã/năm)

		Kinh phí khai hoang, phục hóa


- Khai hoang: 4.971 ha x 4% x 10 triệu đồng/ha x 5 năm = 9.942 triệu

- Phục hoá: 14.220 x 6% x 05 triệu đồng/ha x 5 năm =  21.330 triệu đồng

(bình quân 20,3 ha/xã/năm)

		Kinh phí hỗ trợ lần đầu về giống, vật tư, phân bón ...để sản xuất nông, lâm nghiệp:


-  Diện tích đất  lâm nghiệp giao  để trồng rừng:  9.944 x  50% x  01  triệu đồng/ha = 4.972 triệu đồng (bình quân 23,6ha/xã/năm)

đồng (bình quân 4,7ha/xã/năm)

- Diện tích phục hóa: 14.220 x 30% x 01 triệu đồng/ha = 4.266 triệu đồng

(bình quân 20,3ha/xã/năm)

		Kinh  phí  hỗ  trợ  xuất  khẩu  lao  động:  10  lao  động/  xã/năm x  6,5  triệu đồng/ người x 42 xã x 5 năm = 13.650  triệu đồng

		Chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ và thu hút trí thức trẻ



		TT

		1

		2

		3

		4

		5







		

		

		40.765,2



		

		

		44.771



		

		

		85.536,2



		Kinh phí luân chuyển, tăng cường cán bộ


- Trợ cấp năm đầu: 2 người/xã x 42 xã x 10 triệu đồng/người/năm = 840

triệu đồng

-Trợ cấp năm tiếp theo: 2 người/xã x 42 xã x 07 triệu đồng/người/năm x 4


năm = 2.352 triệu đồng

		Kinh phí thu hút trí thức trẻ


- Trợ cấp năm đầu: 4 người/xã x 42 xã x 10 triệu đồng/người/năm = 1.680

triệu đồng

-Trợ cấp năm tiếp theo: 4 người/xã x 42 xã x 05 triệu đồng/người/năm x 2


năm = 1.680 triệu đồng

- Tiền lương hàng tháng: 4 người/xã x 42 xã x 36 tháng x 2,34 x 730.000


đồng/người/tháng = 10.331 triệu đồng.

		Tổng số



		a

		b

		







		HUYỆN

		C. Cuông

		9

		

		47.422

		20.617

		172

		1.225

		290

		935

		158.280

		7.658

		145.538

		

		3.946

		1.666

		6.182

		7.667

		4.851

		2.898

		1.440

		1.210

		687

		354



		

		Q.Châu

		11

		

		52.427

		35.033

		205

		1.640

		1.119

		491

		105.677

		7.238

		88.150

		

		590

		1.184

		2.788

		8.005

		2.474

		573

		2.779

		964

		2.699

		914



		

		Q.Hợp

		10

		

		44.105

		19.676

		760

		1.532

		950

		582

		54.066

		10.849

		43.904

		

		395

		6.251

		3.080

		7.297

		5.948

		2.046

		4.132

		1.182

		2.841

		1.163



		

		Ngh.Đàn

		5

		

		23.436

		12.093

		662

		1.545

		1.058

		487

		22.576

		6.808

		12.364

		

		13

		300

		724

		1.286

		1.399

		360

		1.690

		270

		1.347

		738



		

		T.Kỳ

		3

		

		23.481

		11.287

		275

		652

		285

		332

		18.381

		4.443

		11.391

		

		0

		503

		1.408

		2.566

		1.997

		690

		758

		400

		761

		188



		

		A.Sơn

		1

		

		2.555

		789

		20

		70

		45

		25

		1.374

		268

		872

		

		28

		40

		38

		78

		386

		110

		386

		110

		14

		9



		

		Th.Chương

		2

		

		10.419

		4.055

		35

		130

		70

		60

		16.310

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		1.573

		1.249



		

		Q.Lưu

		1

		

		3.559

		1.459

		20

		50

		30

		9

		7.025

		5.068

		3.444

		

		0

		0

		0

		0

		128

		98

		320

		70

		0

		0



		

		Tổng số

		42

		

		207.404

		105.009

		2.149

		6.844

		3.847

		2.921

		383.687

		42.331

		305.662

		

		4.971

		9.944

		14.220

		26.899

		17.183

		6.775

		11.505

		4.206

		9.922

		4.615



		

		ĐV tính

		(Số xã)

		

		Người

		Người

		Người

		Người

		Người

		Người

		Ha

		Ha

		Ha

		

		Ha

		Ha

		Ha

		Ha

		Hộ

		Hộ

		Hộ

		Hộ

		Hộ

		Hộ



		CÁC CHỈ TIÊU

		Dân số, lao động, việc làm và nhu cầu học

nghề của các xã

		Tổng dân số của các xã:

		Số ngời trong độ tuổi lao động

		Số lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động hàng năm

		Số lao động có nhu cầu đi học nghề hàng năm; trong đó:

		Nhu cầu học nghề ngắn hạn (dưới 3 tháng):

		Nhu cầu học nghề trên 3 tháng, trung cấp

		Tổng diện tích đất tự nhiện của các xã; trong đó:

		Diện tích đất nông nghiệp:

		Diện tích đất lâm nghiệp:

		Tiềm năng đất nông, lâm nghiệp và rừng có khả năng khai thác, sử dụng tại các xã

		Diên tích đất nông nghiệp còn hoang hoá có

		Diện tích đất lâm nghiệp có thể giao để trồng rừng:

		Diện tích đất nông nghiệp có khả năng phục

		Diện tích còn lại có thể giao khoán chăm sóc,

		Số hộ đã được giao đất trồng rừng; trong đó:

		Số hộ nghèo đã đợc giao đất trồng rừng:

		Số hộ đã đợc giao khoán chăm sóc, bảo vệ

		Số hộ nghèo đã đợc giao khoán chăm sóc,

		Số hộ có nhu cầu giao khoán chăm sóc, bảo

		Số hộ nghèo có nhu cầu nhận khoán chăm



		TT

		I.

		1

		2

		3

		4

		a

		b

		II

		1

		2

		III

		1

		2

		3

		4

		5

		

		6

		

		7

		





DỰ KIẾN NGUỒN VỐN ðẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ



CÁC XÃ CÓ TỶ LỆ NGHÈO TỪ 30% TRỞ LÊN TỈNH NGHỆ AN, GIAI ðOẠN 2011-2015



Phụ lục số:02







26.998 ha x 50% x 0,2 triệu ñồng/ha x 5 năm = 13.499 triệu ñồng (bình







ñồng (bình quân 4,7 ha/xã/năm)







-  Diện  tích  khai  hoang:  4.971  x  20%  x  01  triệu  ñồng/ha  =  994,2  triệu







(Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ năm trăm ba mươi sáu triệu hai trăm ngàn ñồng)







Bình quân mỗi năm là: 17.107,2 triệu ñồng.







TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU HỖ TRỢ ðỂ THỰC HIỆN



CÁC CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO ðỐI VỚI CÁC XÃ CÓ TỶ LỆ HỘ NGHÈO TỪ 30% TRỞ LÊN







Phụ lục số: 03







nghề, cao ñẳng nghề







khả năng khai hoang ñể sản xuất:







hoá ñể sản xuất







bảo vệ cho các hộ dân







rừng; trong ñó:







bảo vệ rừng:







vệ rừng; trong ñó:







sóc, bảo vệ rừng:












